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DỰ THẢO 3
)
THÔNG TƯ
Quy định về biểu mẫu, sổ theo dõi về thực hiện một số biện pháp xử lý chuyển hướng tại cộng đồng; áp dụng biện pháp giám sát điện tử và tái hòa nhập cộng đồng đối với người chưa thành niên phạm tội

Căn cứ Luật Tư pháp người chưa thành niên số 59/2024/QH15;
Căn cứ Nghị định số 02/2025/NĐ-CP ngày 18 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 11/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 333/2025/NĐ-CP ngày 18/12/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số biện pháp xử lý chuyển hướng tại cộng đồng; trách nhiệm, trình tự, thủ tục xử lý chuyển hướng tại cộng đồng; áp dụng biện pháp giám sát điện tử và tái hòa nhập cộng đồng đối với người chưa thành niên phạm tội;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng;
Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư quy định về biểu mẫu, sổ theo dõi về thực hiện một số biện pháp xử lý chuyển hướng tại cộng đồng; áp dụng biện pháp giám sát điện tử và tái hòa nhập cộng đồng đối với người chưa thành niên phạm tội.
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
Thông tư này quy định các loại biểu mẫu, sổ theo dõi về thực hiện một số biện pháp xử lý chuyển hướng tại cộng đồng; áp dụng biện pháp giám sát điện tử và tái hòa nhập cộng đồng đối với người chưa thành niên phạm tội.
Thông tư này áp dụng đối với Cơ quan quản lý thi hành án hình sự Bộ Công an; Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng; Cơ quan tiến hành tố tụng; Công an cấp tỉnh; Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp xã; Công an cấp xã; các cơ quan, tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ thực hiện một số biện pháp xử lý chuyển hướng tại cộng đồng; áp dụng biện pháp giám sát điện tử và tái hòa nhập cộng đồng đối với người chưa thành niên phạm tội. 
Điều 2. Các biểu mẫu, sổ theo dõi về thực hiện một số biện pháp xử lý chuyển hướng tại cộng đồng; áp dụng biện pháp giám sát điện tử và tái hòa nhập cộng đồng đối với người chưa thành niên phạm tội 
Các biểu mẫu, sổ theo dõi về thực hiện một số biện pháp xử lý chuyển hướng tại cộng đồng; áp dụng biện pháp giám sát điện tử và tái hòa nhập cộng đồng đối với người chưa thành niên phạm tội bao gồm:
1. Các bìa, biểu mẫu, sổ theo dõi về thực hiện một số biện pháp xử lý chuyển hướng tại cộng đồng bao gồm 26 loại biểu mẫu, sổ theo dõi có ký hiệu từ CTN-01 đến CTN-26.
[bookmark: _GoBack]2. Các bìa, biểu mẫu, sổ theo dõi áp dụng biện pháp giám sát điện tử và tái hòa nhập cộng đồng đối với người chưa thành niên phạm tội bao gồm 22 loại biểu mẫu, sổ theo dõi có ký hiệu từ CTN-27 đến CTN-48.
Điều 3. Sử dụng và quản lý các biểu mẫu, sổ theo dõi về thực hiện một số biện pháp xử lý chuyển hướng tại cộng đồng; áp dụng biện pháp giám sát điện tử và tái hòa nhập cộng đồng đối với người chưa thành niên phạm tội
1. Công an các đơn vị, địa phương quản lý, sử dụng các biểu mẫu, sổ theo dõi về thực hiện một số biện pháp xử lý chuyển hướng tại cộng đồng; áp dụng biện pháp giám sát điện tử và tái hòa nhập cộng đồng đối với người chưa thành niên phạm tội; không được tự ý thay đổi nội dung thông tin, quy cách biểu mẫu, sổ theo dõi quy định tại Thông tư này.
2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ tiếp nhận, khai thác, quản lý, sử dụng lưu trữ phải bảo đảm bí mật thông tin cá nhân của người chưa thành niên. Việc khai thác, chia sẻ và lưu trữ dữ liệu thông tin của người chưa thành niên thực hiện theo quy định Luật bảo vệ dữ liệu cá nhân và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
3. Trường hợp cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ biểu mẫu, sổ theo dõi của Thông tư này thì thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Thông tư theo trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Điều 4. In ấn biểu mẫu, sổ theo dõi về thực hiện một số biện pháp xử lý chuyển hướng tại cộng đồng; áp dụng biện pháp giám sát điện tử và tái hòa nhập cộng đồng đối với người chưa thành niên phạm tội
1. Biểu mẫu, sổ theo dõi về thực hiện một số biện pháp xử lý chuyển hướng tại cộng đồng; áp dụng biện pháp giám sát điện tử và tái hòa nhập cộng đồng đối với người chưa thành niên phạm tội được in ấn, cấp phát theo định kỳ hằng năm. 
2. Công an các đơn vị, địa phương lập dự trù số lượng biểu mẫu, sổ theo dõi gửi về Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng trước ngày 30 tháng 9 hằng năm.
3. Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng lập kế hoạch, dự trù kinh phí và tổ chức in ấn, cấp phát hoặc hướng dẫn cho các đơn vị, địa phương in một số loại biểu mẫu, sổ theo dõi; xây dựng cơ sở dữ liệu, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai quản lý cơ sở dữ liệu về công tác thực hiện biện pháp xử lý chuyển hướng tại cộng đồng, biện pháp giám sát điện tử và tái hòa nhập cộng đồng đối với người chưa thành niên phạm tội.
4. Trường hợp triển khai thực hiện chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin vào biểu mẫu, sổ theo dõi về thực hiện một số biện pháp xử lý chuyển hướng tại cộng đồng; áp dụng biện pháp giám sát điện tử và tái hòa nhập cộng đồng đối với người chưa thành niên phạm tội thì sử dụng biểu mẫu trên hệ thống phần mềm phục vụ công tác quản lý, giám sát người chưa thành niên phạm tội.
Điều 5. Thực hiện báo cáo, thống kê
1. Công an cấp xã, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh thực hiện báo cáo, thống kê công tác áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng tại cộng đồng; áp dụng biện pháp giám sát điện tử và tái hòa nhập cộng đồng đối với người chưa thành niên phạm tội theo quy định, bao gồm:
a) Thống kê số liệu người chấp hành biện pháp xử lý chuyển hướng tại cộng đồng; biện pháp giám sát điện tử hằng tháng;
b) Thống kê số liệu người tái hòa nhập cộng đồng đối với người chưa thành niên phạm tội quý, 06 tháng, hằng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu.
2. Thời gian báo cáo, thống kê thực hiện theo quy định của Bộ Công an.
Điều 6. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày        tháng 12 năm 2026.
2. Biểu mẫu, sổ theo dõi về thực hiện một số biện pháp xử lý chuyển hướng tại cộng đồng; áp dụng biện pháp giám sát điện tử và tái hòa nhập cộng đồng ban hành kèm theo Thông tư này được sử dụng từ ngày      tháng 12 năm 2026.
Điều 7. Trách nhiệm thi hành
1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Cơ quan quản lý thi hành án hình sự Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố, Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này.
2. Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Thông tư này.
3. Trong quá trình thực hiện Thông tư, nếu có khó khăn, vướng mắc, Công an các đơn vị, địa phương báo cáo về Bộ (qua Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng) để kịp thời hướng dẫn./.                                                                                                                                                   
	Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Tư pháp;
- Các đồng chí Thứ trưởng;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Công an tỉnh, thành phố;
- Công báo; Cổng thông tin điện tử Bộ Công an;
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